
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026 ÁP DỤNG NGÀY 09-09-2025

Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8

1 HDTNHN 1 - SHDC-Tiến HDTNHN 1 - SHDC-Bảo HDTNHN 1 - SHDC-Q.
Huy

HDTNHN 1 -
SHDC-M.Nguyệt

HDTNHN 1 -
SHDC-Thắng

HDTNHN 1 -
SHDC-Hương

HDTNHN 1 -
SHDC-Quyền HDTNHN 1 - SHDC-Thoa

2 HĐTNHN 2-SHL-Tiến HĐTNHN 2-SHL-Bảo HĐTNHN 2-SHL-Q. Huy HĐTNHN
2-SHL-M.Nguyệt HĐTNHN 2-SHL-Thắng HĐTNHN 2-SHL-Hương HĐTNHN 2-SHL-Quyền HĐTNHN 2-SHL-Thoa

3 T. Anh-Q. Huy KHTN-Nhật Ngữ văn-Tiến Ngữ văn-M.Nguyệt NT(MT)-Nghi Toán-Hương Ngữ văn-Quyền Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà

4 TATC-Q. Huy Ngữ văn-M.Nguyệt Ngữ văn-Tiến GDCD-Thủy KHTN-Nhật Toán-Hương Ngữ văn-Quyền NT(MT)-Nghi

5       

S

1 Toán-Tâm TANN-Stepping 1 Lịch sử và Địa lý-T Hảo Toán-Cầm Toán-Thắng Công nghệ-Thoa KHTN-Khoa T. Anh-Vân
2 Toán-Tâm T. Anh-Vân KHTN-Khoa Toán-Cầm Ngữ văn-Quyền Lịch sử và Địa lý-Hà T. Anh-An TANN-Stepping 1

3 KHTN-Khoa NT(AN)-Xuân TATC-Q. Huy T. Anh-An Ngữ văn-Quyền TANN-Stepping 1 Toán-Thắng Ngữ văn-Tiến
4       
5       

2

C

1 Ngữ văn-Tiến KHTN-Nhật T. Anh-Q. Huy Tin học IC3-IC3 1 T. Anh-An GDCD-Thủy Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà TATC-Khoa
2 Ngữ văn-Tiến Công nghệ-Thoa HDTNHN 3-Q. Huy T. Anh-An Tin học IC3-IC3 1 TATC-Chiêu GDTC-Bảo T. Anh-Vân
3 GDCD-Thủy T. Anh-Vân GDTC-Bảo HDTNHN 3-M.Nguyệt Lịch sử và Địa lý-Hà KHTN-Khoa Ngữ văn-Quyền NT(AN)-Xuân

4 HDTNHN 3-Tiến Tin học IC3-IC3 1 Công nghệ-Thoa Lịch sử và Địa lý-T Hảo Ngữ văn-Quyền KHTN-Khoa GDDP-Yến GDTC-Bảo
5       

S

1 TANN-Stepping 1 Toán-Thắng Toán-Tâm Toán-Cầm TATC-Khoa NT(AN)-Xuân HDTNHN 3-Quyền Kỹ năng sống-GV KNS 69
1

2 Lịch sử và Địa lý-Q Minh Toán-Thắng TANN-Stepping 1 TATC-Khánh An KHTN-Nhật T. Anh-Chiêu TATC-Khoa KHTN-Vũ
3 Toán-Tâm Lịch sử và Địa lý-Q Minh Kỹ năng sống-GV KNS 69

1 KHTN-Nhật TANN-Stepping 1 Ngữ văn-Quyền GDCD-Thủy KHTN-Vũ
4         
5         

3

C

1 TATC-Q. Huy GDTC-Bảo Lịch sử và Địa lý-T Hảo NT(AN)-Xuân Toán-Thắng HDTNHN 3-Hương NT(MT)-Nghi Toán-Cầm
2 T. Anh-Q. Huy T. Anh-Vân NT(AN)-Xuân GDTC-Bảo GDCD-Thủy Lịch sử và Địa lý-Hà T. Anh-An Tin học IC3-IC3 1

3 Toán-Tâm Toán-Thắng GDTC-Bảo NT(MT)-Nghi T. Anh-An Tin học IC3-IC3 1 NT(AN)-Xuân Công nghệ-Thoa

4 Lịch sử và Địa lý-Q Minh Toán-Thắng T. Anh-Q. Huy Toán-Cầm GDTC-Bảo Toán-Hương Tin học IC3-IC3 1 GDCD-Thủy
5         

S

1 KHTN-Khoa Ngữ văn-M.Nguyệt Toán-Tâm Công nghệ-Thoa Lịch sử và Địa lý-Hà GDTC-Bảo Kỹ năng sống-GV KNS 69
1 T. Anh-Vân

2 NT(AN)-Xuân Ngữ văn-M.Nguyệt Ngữ văn-Tiến Kỹ năng sống-GV KNS 69
1 TATC-Khoa T. Anh-Chiêu Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà HDTNHN 3-Thoa

3 Ngữ văn-Tiến NT(MT)-Nghi KHTN-Khoa Ngữ văn-M.Nguyệt Kỹ năng sống-GV KNS 69
1 TATC-Chiêu GDTC-Bảo Tin học-Diễn

4         
5         

4

C

1 Lịch sử và Địa lý-Q Minh HDTNHN 3-Bảo GDDP-M Linh Lịch sử và Địa lý-T Hảo KHTN-Nhật Ngữ văn-Quyền Toán-Thắng Ngữ văn-Tiến
2 GDTC-Bảo Lịch sử và Địa lý-Q Minh TATC-Q. Huy GDDP-M Linh KHTN-Nhật Ngữ văn-Quyền Toán-Thắng Ngữ văn-Tiến
3 Ngữ văn-Tiến GDDP-M Linh T. Anh-Q. Huy T. Anh-An Toán-Thắng NT(MT)-Nghi KHTN-Khoa Toán-Cầm
4 GDDP-M Linh Ngữ văn-M.Nguyệt Ngữ văn-Tiến Tin học-Diễn Toán-Thắng T. Anh-Chiêu KHTN-Khoa Toán-Cầm
5         

S

1 NT(MT)-Nghi GDCD-Thủy KHTN-Khoa TANN-Stepping 1 Ngữ văn-Quyền Kỹ năng sống-GV KNS 69
1 T. Anh-An Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà

2 Kỹ năng sống-GV KNS 69
1 TATC-Khánh An KHTN-Khoa KHTN-Nhật Tin học-Diễn Toán-Hương TANN-Stepping 1 KHTN-Vũ

3 TANN-Stepping 1 Kỹ năng sống-GV KNS 69
1 Lịch sử và Địa lý-T Hảo KHTN-Nhật T. Anh-An KHTN-Khoa Tin học-Diễn KHTN-Vũ

4         
5         

5

C

1 Tin học IC3-IC3 1 KHTN-Nhật NT(MT)-Nghi GDTC-Bảo Lịch sử và Địa lý-Hà Ngữ văn-Quyền KHTN-Khoa TANN-Stepping 1

2 Tin học-Diễn KHTN-Nhật TANN-Stepping 1 Lịch sử và Địa lý-T Hảo Công nghệ-Thoa KHTN-Khoa Ngữ văn-Quyền Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà

3 Công nghệ-Thoa TATC-Khánh An Tin học IC3-IC3 1 KHTN-Nhật TANN-Stepping 1 Lịch sử và Địa lý-Hà TATC-Khoa GDTC-Bảo
4 T. Anh-Q. Huy TANN-Stepping 1 Tin học-Diễn TATC-Khánh An NT(AN)-Xuân GDTC-Bảo Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà TATC-Khoa
5         

S

1 GDTC-Bảo Lịch sử và Địa lý-Q Minh GDCD-Thủy Ngữ văn-M.Nguyệt HDTNHN 3-Thắng GDDP-Yến TANN-Stepping 1 Ngữ văn-Tiến
2 KHTN-Khoa Tin học-Diễn Toán-Tâm Ngữ văn-M.Nguyệt GDTC-Bảo TANN-Stepping 1 Công nghệ-Thoa GDDP-Yến
3 KHTN-Khoa GDTC-Bảo Toán-Tâm TANN-Stepping 1 GDDP-Yến Tin học-Diễn Toán-Thắng Toán-Cầm
4         
5         

6

C
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HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7

1 HDTNHN 1 - SHDC-Quỳnh HDTNHN 1 - SHDC-Phương HDTNHN 1 - SHDC-Đức HDTNHN 1 - SHDC-Tâm HDTNHN 1 - SHDC-Vân HDTNHN 1 - SHDC-Hùng HDTNHN 1 - SHDC-Đỗ Hà

2 HĐTNHN 2-SHL-Quỳnh HĐTNHN 2-SHL-Phương HĐTNHN 2-SHL-Đức HĐTNHN 2-SHL-Tâm HĐTNHN 2-SHL-Vân HĐTNHN 2-SHL-Hùng HĐTNHN 2-SHL-Đỗ Hà

3 KHTN-Vân KHTN-Nhung Toán-Phương Toán-Tâm Lịch sử và Địa lý-Q Minh T. Anh-Vân Công nghệ-Quỳnh

4 KHTN-Vân KHTN-Nhung Công nghệ-Quỳnh Toán-Tâm T. Anh-Vân Toán-Phương Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà

5

S

1 NT(AN)-Xuân HDTNHN 3-Phương Lịch sử và Địa lý-Q Minh T. Anh-Q. Huy Ngữ văn-M.Nguyệt Ngữ văn-Hường GDDP-Quỳnh
2 STEM-Stem 6 8 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà NT(MT)-Nghi Ngữ văn-Hường Ngữ văn-M.Nguyệt Lịch sử và Địa lý-Q Minh T. Anh-Q. Huy
3 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Ngữ văn-M.Nguyệt Ngữ văn-Hường Lịch sử và Địa lý-Q Minh TATC-Vân GDDP-Quỳnh GDCD-Thủy
4
5

2

C

1 GDTC-Bảo NT(AN)-Xuân KHTN-Vũ GDTC-Hùng Ngữ văn-M.Nguyệt TATC-Vân Ngữ văn-Hường
2 NT(MT)-Nghi Ngữ văn-M.Nguyệt KHTN-Vũ Công nghệ-Quỳnh KHTN-Nhung Lịch sử và Địa lý-Q Minh Ngữ văn-Hường
3 Công nghệ-Quỳnh Tin học IC3-IC3 1 Ngữ văn-Hường T. Anh-Q. Huy KHTN-Nhung GDTC-Hùng Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà

4 T. Anh-Vân T. Anh-Q. Huy Ngữ văn-Hường Lịch sử và Địa lý-Q Minh GDTC-Hùng NT(AN)-Xuân NT(MT)-Nghi
5

S

1 Toán-Hương NT(MT)-Nghi Toán-Phương Ngữ văn-Hường TANN-Vinalearn 1 KHTN-Vũ KHTN-Nhung
2 Ngữ văn-Quyền Toán-Phương TANN-Vinalearn 1 Toán-Tâm Toán-Hương STEM-Stem 6 8 KHTN-Nhung
3 TANN-Vinalearn 1 KHTN-Nhung STEM-Stem 6 8 NT(MT)-Nghi Toán-Hương T. Anh-Vân
4
5

3

C

1 Tin học IC3-IC3 1 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Lịch sử và Địa lý-Q Minh KHTN-Vũ TATC-Vân GDTC-Hùng Toán-Tâm
2 GDDP-Quỳnh GDTC-Hùng Tin học-Đức KHTN-Vũ Toán-Hương NT(MT)-Nghi Toán-Tâm
3 Toán-Hương Toán-Phương KHTN-Vũ GDDP-Quỳnh GDTC-Hùng T. Anh-Vân T. Anh-Q. Huy
4 T. Anh-Vân Toán-Phương HDTNHN 3-Đức HDTNHN 3-Tâm Công nghệ-Quỳnh KHTN-Vũ GDTC-Hùng
5

S

1 KHTN-Vân TATC-Q. Huy GDTC-Hùng TANN-Vinalearn 1 Tin học IC3-IC3 2 Ngữ văn-Hường KHTN-Nhung
2 KHTN-Vân TANN-Vinalearn 1 T. Anh-Q. Huy Toán-Tâm KHTN-Nhung HDTNHN 3-Hùng Tin học-Diễn
3 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà GDCD-Thủy TATC-Q. Huy GDTC-Hùng HDTNHN 3-Vân TANN-Vinalearn 1

4
5

4

C

1 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Ngữ văn-M.Nguyệt Toán-Phương KHTN-Vũ NT(MT)-Nghi Ngữ văn-Hường T. Anh-Q. Huy
2 TATC-Vân Ngữ văn-M.Nguyệt Toán-Phương NT(AN)-Xuân Tin học-Diễn Ngữ văn-Hường HDTNHN 3-Đỗ Hà

3 Toán-Hương Toán-Phương NT(AN)-Xuân Tin học-Diễn T. Anh-Vân KHTN-Vũ Ngữ văn-Hường
4 Toán-Hương Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà TATC-Q. Huy TATC-Vân Lịch sử và Địa lý-Q Minh KHTN-Vũ Ngữ văn-Hường
5

S

1 Tin học-Diễn T. Anh-Q. Huy GDTC-Hùng Tin học IC3-IC3 2 STEM-Stem 6 8 Toán-Phương NT(AN)-Xuân
2 Ngữ văn-Quyền KHTN-Nhung T. Anh-Q. Huy STEM-Stem 6 8 NT(AN)-Xuân Toán-Phương GDTC-Hùng
3 Ngữ văn-Quyền GDTC-Hùng Lịch sử và Địa lý-Q Minh T. Anh-Q. Huy Toán-Hương Tin học IC3-IC3 2

4
5

5

C

1 GDCD-Thủy T. Anh-Q. Huy KHTN-Vũ TANN-Vinalearn 1 KHTN-Nhung Toán-Phương Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà

2 GDTC-Bảo TATC-Q. Huy GDDP-Quỳnh KHTN-Vũ GDCD-Thủy TANN-Vinalearn 1 Toán-Tâm
3 Ngữ văn-Quyền Tin học-Diễn T. Anh-Q. Huy Lịch sử và Địa lý-Q Minh T. Anh-Vân Công nghệ-Quỳnh Toán-Tâm
4 TATC-Vân Công nghệ-Quỳnh Tin học IC3-IC3 1 GDCD-Thủy TANN-Vinalearn 1 Lịch sử và Địa lý-Q Minh KHTN-Nhung
5

S

1 T. Anh-Vân STEM-Stem 6 8 TANN-Vinalearn 1 Ngữ văn-Hường GDDP-Quỳnh Tin học-Diễn
2 TANN-Vinalearn 1 GDDP-Quỳnh GDCD-Thủy Ngữ văn-Hường Lịch sử và Địa lý-Q Minh TATC-Vân
3 HDTNHN 3-Quỳnh TANN-Vinalearn 1 Ngữ văn-Hường TATC-Vân Ngữ văn-M.Nguyệt GDCD-Thủy
4
5

6

C



Thứ Buổi Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

1 HDTNHN 1 - SHDC-Cầm HDTNHN 1 - SHDC-P
Phương HDTNHN 1 - SHDC-Vân HDTNHN 1 -

SHDC-Nhung HDTNHN 1 - SHDC-Triết HDTNHN 1 - SHDC-Q
Minh HDTNHN 1 - SHDC-Loan HDTNHN 1 -

SHDC-Phương

2 HĐTNHN 2-SHL-Cầm HĐTNHN 2-SHL-P
Phương HĐTNHN 2-SHL-Vân HĐTNHN 2-SHL-Nhung HĐTNHN 2-SHL-Triết HĐTNHN 2-SHL-Q Minh HĐTNHN 2-SHL-Loan HĐTNHN 2-SHL-Phương

3 GDCD-Thủy Ngữ văn-T Hảo TATC-Khánh An Toán-Triết KHTN-Thảo Tin học-Đức Toán-Loan Ngữ văn-Phương

4 Toán-Cầm Lịch sử và Địa lý-Q Minh Toán-Loan Toán-Triết Ngữ văn-T Hảo TATC-Khánh An KHTN-Thảo HDTNHN 3-Phương

5       

S

1 KHTN-Thủy GDCD-Thủy KHTN-Vân TANN-Stepping 2 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Tin học IC3-IC3 2 NT(MT)-Nghi T. Anh-M. Thúy

2 KHTN-Thủy GDDP-Thoa T. Anh-M. Thúy T. Anh-Chiêu NT(AN)-Xuân TANN-Stepping 2 Ngữ văn-T Hảo GDCD-Thủy
3 NT(MT)-Nghi Tin học-Đức GDDP-Thoa Tin học IC3-IC3 2 T. Anh-Chiêu T. Anh-M. Thúy Ngữ văn-T Hảo KHTN-Vân
4       
5       

2

C

1 Lịch sử và Địa lý-Q Minh HDTNHN 3-P Phương TATC-Khánh An KHTN-Nhung T. Anh-Chiêu KHTN-Vân Ngữ văn-T Hảo Ngữ văn-Phương

2 T. Anh-M. Thúy NT(AN)-Xuân Ngữ văn-T Hảo Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà GDTC-Quang KHTN-Vân TATC-Khánh An GDTC-Hùng
3 Ngữ văn-Phương TATC-Khánh An Ngữ văn-T Hảo GDDP-Thoa KHTN-Thảo Lịch sử và Địa lý-Q Minh T. Anh-Chiêu NT(MT)-Nghi

4 Ngữ văn-Phương T. Anh-Chiêu T. Anh-M. Thúy HDTNHN 3-Nhung KHTN-Thảo GDTC-Quang Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Công nghệ-P Phương

5        

S

1 TATC-M. Thúy Lịch sử và Địa lý-Q Minh GDTC-Quang T. Anh-Chiêu Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Toán-Triết GDTC-Hùng KHTN-Vân
2 Toán-Cầm Toán-Loan KHTN-Vân GDTC-Quang Toán-Triết NT(AN)-Xuân GDCD-Thủy T. Anh-M. Thúy

3 GDTC-Hùng Toán-Loan Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà TATC-Khánh An Toán-Triết T. Anh-M. Thúy Công nghệ-P Phương  
4        
5        

3

C

1 TATC-M. Thúy GDTC-Quang GDCD-Thủy Công nghệ-P Phương HDTNHN 3-Triết Kỹ năng sống-GV KNS 78
1 Toán-Loan Tin học-Đức

2 HDTNHN 3-Cầm T. Anh-Chiêu GDTC-Quang Kỹ năng sống-GV KNS 78
1 Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Ngữ văn-T Hảo Toán-Loan GDDP-Thoa

3 T. Anh-M. Thúy Kỹ năng sống-GV KNS 78
1 Toán-Loan T. Anh-Chiêu Tin học-Đức Toán-Triết Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Lịch sử và Địa lý-Q Minh

4 Kỹ năng sống-GV KNS 78
1 NT(MT)-Nghi Toán-Loan Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Toán-Triết GDDP-Thoa T. Anh-Chiêu NT(AN)-Xuân

5        

S

1 Tin học-Diễn KHTN-Thủy Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà Tin học-Đức GDCD-Thủy NT(MT)-Nghi TANN-Stepping 2 Toán-Loan
2 Tin học IC3-IC3 2 KHTN-Thủy Công nghệ-P Phương GDCD-Thủy Ngữ văn-T Hảo Lịch sử và Địa lý-Q Minh Tin học-Đức Toán-Loan
3 KHTN-Thủy Lịch sử và Địa lý-Q Minh TANN-Stepping 2 NT(AN)-Xuân Ngữ văn-T Hảo KHTN-Vân KHTN-Thảo  
4        
5        

4

C

1 T. Anh-M. Thúy GDTC-Quang KHTN-Vân Ngữ văn-Phương T. Anh-Chiêu Toán-Triết NT(AN)-Xuân GDTC-Hùng
2 GDTC-Hùng Ngữ văn-T Hảo KHTN-Vân Ngữ văn-Phương GDTC-Quang Toán-Triết T. Anh-Chiêu Toán-Loan
3 Lịch sử và Địa lý-Q Minh Toán-Loan HDTNHN 3-Vân Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà TATC-Khánh An Ngữ văn-T Hảo GDTC-Hùng Ngữ văn-Phương

4 NT(AN)-Xuân KHTN-Thủy Ngữ văn-T Hảo TATC-Khánh An KHTN-Thảo KHTN-Vân Toán-Loan Ngữ văn-Phương

5        

S

1 Ngữ văn-Phương TANN-Stepping 2 T. Anh-M. Thúy KHTN-Nhung Toán-Triết TATC-Khánh An Ngữ văn-T Hảo Lịch sử và Địa lý-Q Minh

2 KHTN-Thủy Tin học IC3-IC3 2 NT(MT)-Nghi GDTC-Quang TANN-Stepping 2 HDTNHN 3-Q Minh Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà T. Anh-M. Thúy

3 TANN-Stepping 2 T. Anh-Chiêu Tin học-Đức Toán-Triết NT(MT)-Nghi T. Anh-M. Thúy TATC-Khánh An  
4        
5        

5

C

1 Toán-Cầm TATC-Khánh An Ngữ văn-T Hảo Toán-Triết Kỹ năng sống-GV KNS 78
1 Lịch sử và Địa lý-Q Minh TANN-Stepping 2 Toán-Loan

2 Toán-Cầm TANN-Stepping 2 Toán-Loan KHTN-Nhung TATC-Khánh An GDTC-Quang Kỹ năng sống-GV KNS 78
1 Lịch sử và Địa lý-Q Minh

3 Công nghệ-P Phương Ngữ văn-T Hảo Lịch sử và Địa lý-Đỗ Hà KHTN-Nhung TANN-Stepping 2 GDCD-Thủy KHTN-Thảo KHTN-Vân
4 GDDP-Thoa Ngữ văn-T Hảo Kỹ năng sống-GV KNS 78

1 NT(MT)-Nghi Công nghệ-P Phương TANN-Stepping 2 KHTN-Thảo KHTN-Vân
5         

S

1 Ngữ văn-Phương Toán-Loan Tin học IC3-IC3 2 TANN-Stepping 2 Ngữ văn-T Hảo Công nghệ-P Phương GDDP-Thoa  
2 TANN-Stepping 2 Công nghệ-P Phương NT(AN)-Xuân Ngữ văn-Phương Tin học IC3-IC3 2 Ngữ văn-T Hảo HDTNHN 3-Loan  
3 Lịch sử và Địa lý-Q Minh KHTN-Thủy TANN-Stepping 2 Ngữ văn-Phương GDDP-Thoa Ngữ văn-T Hảo Tin học IC3-IC3 2  
4         
5         

6

C



Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5

1 HDTNHN 1 - SHDC-Nhật HDTNHN 1 - SHDC-Thủy HDTNHN 1 - SHDC-An HDTNHN 1 - SHDC-Thảo HDTNHN 1 - SHDC-Hà

2 HĐTNHN 2-SHL-Nhật HĐTNHN 2-SHL-Thủy HĐTNHN 2-SHL-An HĐTNHN 2-SHL-Thảo HĐTNHN 2-SHL-Hà
3 Toán-Cầm HDTNHN 3-Thủy TATC-An Lịch sử và Địa lý-Hà Công nghệ-P Phương
4 Công nghệ-P Phương KHTN-Thủy Tin học-Đức T. Anh-An Lịch sử và Địa lý-Hà
5

S

1 Lịch sử và Địa lý-Hà T. Anh-Chiêu T. Anh-An STEM-Stem 6 8 KHTN-Thảo
2 Tin học-Đức Toán-Thắng Toán-Phương Ngữ văn-Tiến KHTN-Thảo
3 STEM-Stem 6 8 Lịch sử và Địa lý-Hà Toán-Phương HDTNHN 3-Thảo Toán-Cầm
4
5

2

C

1 TATC-M. Thúy Lịch sử và Địa lý-Hà GDTC-Quang KHTN-Thảo Ngữ văn-Quyền
2 HDTNHN 3-Nhật Công nghệ-P Phương Lịch sử và Địa lý-Hà KHTN-Thảo Ngữ văn-Quyền
3 T. Anh-M. Thúy GDTC-Quang KHTN-Thủy Công nghệ-P Phương GDDP-Yến
4 KHTN-Nhật KHTN-Thủy GDCD-Thủy T. Anh-An Lịch sử và Địa lý-Hà
5

S

1 Ngữ văn-Tiến TANN-Vinalearn 2 Công nghệ-P Phương GDCD-Thủy STEM-Stem 6 8
2 Ngữ văn-Tiến NT(MT)-Nghi Ngữ văn-Hường TANN-Vinalearn 2 T. Anh-Vân
3 TANN-Vinalearn 2 T. Anh-Chiêu Ngữ văn-Hường GDTC-Quang NT(AN)-Xuân
4
5

3

C

1 GDDP-T. Trung TATC-Chiêu Toán-Phương T. Anh-An HDTNHN 3-Hà
2 TATC-M. Thúy Toán-Thắng GDDP-T. Trung Toán-Triết Công nghệ-P Phương
3 Công nghệ-P Phương GDCD-Thủy Lịch sử và Địa lý-Hà GDDP-T. Trung Toán-Cầm
4 T. Anh-M. Thúy GDDP-T. Trung T. Anh-An Công nghệ-P Phương Lịch sử và Địa lý-Hà
5

S

1 Ngữ văn-Tiến Công nghệ-P Phương TANN-Vinalearn 2 GDTC-Quang KHTN-Thảo
2 Lịch sử và Địa lý-Hà TANN-Vinalearn 2 Ngữ văn-Hường TATC-Vân KHTN-Thảo
3 GDTC-Quang Tin học-Đức Ngữ văn-Hường Lịch sử và Địa lý-Hà TANN-Vinalearn 2
4
5

4

C

1 Toán-Cầm KHTN-Thủy HDTNHN 3-An KHTN-Thảo T. Anh-Vân
2 T. Anh-M. Thúy KHTN-Thủy TATC-An KHTN-Thảo NT(MT)-Nghi
3 KHTN-Nhật T. Anh-Chiêu GDTC-Quang Toán-Triết Ngữ văn-Quyền
4 KHTN-Nhật GDTC-Quang NT(MT)-Nghi Toán-Triết Ngữ văn-Quyền
5

S

1 Ngữ văn-Tiến TATC-Chiêu KHTN-Thủy Tin học-Đức GDTC-Quang
2 GDCD-Thủy Ngữ văn-Phương T. Anh-An Ngữ văn-Tiến Tin học-Đức
3 GDTC-Quang Ngữ văn-Phương STEM-Stem 6 8 Ngữ văn-Tiến GDCD-Thủy
4
5

5

C

1 NT(AN)-Xuân Ngữ văn-Phương TANN-Vinalearn 2 TATC-Vân GDTC-Quang
2 NT(MT)-Nghi Ngữ văn-Phương Toán-Phương Toán-Triết T. Anh-Vân
3 TANN-Vinalearn 2 Toán-Thắng NT(AN)-Xuân NT(MT)-Nghi Toán-Cầm
4 KHTN-Nhật Toán-Thắng Lịch sử và Địa lý-Hà TANN-Vinalearn 2 Toán-Cầm
5

S

1 Toán-Cầm NT(AN)-Xuân KHTN-Thủy Lịch sử và Địa lý-Hà
2 Toán-Cầm Lịch sử và Địa lý-Hà KHTN-Thủy Ngữ văn-Tiến
3 Lịch sử và Địa lý-Hà STEM-Stem 6 8 Công nghệ-P Phương NT(AN)-Xuân
4
5

6

C


